Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

[bookmark: _Hlk114280967]Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1 Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk116287095]- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2025 – Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;
- Tên gói thầu: 48MSHH-SXKD-2025: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm hóa cho nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;
[bookmark: _Hlk92534236]- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày, trong đó thời gian giao hàng là 120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư  đã, đang sử dụng:

	Stt
	Tên vật tư
	Thông tin về ký mã hiệu 
	Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất bên mời thầu đã/đang sử dụng 
	Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương  

	1
	Adapter cho PD-Tips 
	Adapter for 25ml and 50ml tips, non-sterile, PP dùng cho AutorepS
Mã: 702398
Quy cách: 10 cái/ túi
	-
	

	2
	Bẫy dầu  
	Mã: BACC-0005 
(Dùng cho máy phân tích khí trong dầu máy biến áp Myrkos)
Quy cách: 25 cái/ túi
	 Morgan Schaffer 
	X

	3
	Bẫy khí CO2 (FOR AIR RUNS và FOR SHAKE TEST) 
	Mã: BPGA-0009
dùng cho máy phân tích dầu máy biến áp Myrkos
	 Morgan Schaffer 
	X

	4
	Bình tia nhựa 500ml 
	Dùng chứa nước cất trong phòng thí nghiệm
Chất liệu PE, có chia vạch, miệng rộng, có nắp, vòi ngắn 
Mã: 1638
	 Kartell 
	X

	5
	Bộ chia mẫu 1/8 (1/8 Hopper) 
	Mã sản phẩm: 231034007
	 CKIC 
	X

	6
	Bộ đánh lửa (Ignition Electrode Component) 
	Mã sản phẩm: 213003138
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC 
	X

	7
	Bộ điện cực (Electrode Assembly) 
	Mã sản phẩm: 213003137
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC 
	X

	8
	Bộ phụ tùng 
	Mã sản phẩm: 4504300
PN: C 6000.10
	 IKA 
	X

	9
	Board mạch 
	Borard mạch bao gồm chi phí lắp đặt và hiệu chuẩn thiết bị để đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC60156-2018
	 MEGGER 
	X

	10
	Bom nhiệt lượng- Oxygen Vessel 
	Mã sản phẩm: 212060016
Specification: YDIIIA-00/YD50
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC 
	X

	11
	Bông thạch anh (Quartz Wool Strips)
	Mã sản phẩm: 608-379
Quy cách: 10 tấm/gói
	  -   
	

	12
	Bột đồng (Stick copper deoxidized) 
	Mã: 502-878
Quy cách: 100g/chai
	 Leco 
	X

	13
	Buret  
	Thể tích: 20 ml
Loại: DV1020
Mã sản phẩm: 51107502
dùng cho máy chuẩn độ G20
	 Mettler Toledo 
	X

	14
	Cảm biến đo oxy hòa tan 
	Cảm biến DO: Oxy500 S/N: 1222924229 (Thông số máy: HK-258, NSX: HKY Technology)
	 HKY Technology 
	X

	15
	Cánh khuấy / Stirrer 
	Mã sản phẩm: 212009051
Specification: C5500Ⅰ-02-07
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC 
	X

	16
	Cáp kết nối (Serial Port Cable with Magnetic Ring) 
	Mã sản phẩm: 3030400009
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC
	X

	17
	Cặp nhiệt / Thermo Probe (Bucket) 
	Mã sản phẩm: 3060103006
Specification: HW-06-01-001
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC
	X

	18
	Ballast C-Flex
	Mã sản phẩm: 625-602-470
	-   
	

	19
	Chai trung tính 250ml 
	Mã sản phẩm: 218013651
Vật liệu: thủy tinh. 
Thể tích 250ml, có thang chia vạch.
Nắp vặn bằng nhựa PP, màu xanh.
	 Duran 
	X

	20
	Chai đựng mẫu bằng nhựa 500ml 
	Mã sản phẩm: 1627
Vật liệu: bằng nhựa PP có nắp vặn; 
Thể tích: 500ml; 
Miệng rộng: 3.8cm; 
	-   
	

	21
	Chai trung tính 500ml 
	Mã sản phẩm: 218014459
Vật liệu: thủy tinh trong suốt.
Thể tích 500ml, có thang chia vạch.
Nắp vặn bằng nhựa PP, màu xanh.
	 Duran
	X

	22
	Chén bốc bằng sứ 
	Vật liệu: bằng sứ
Kích thước:
Chiều cao 42mm; 
Đường kính miệng 34mm; 
Đường kính đáy 18mm; 
Thể tích 20ml;
Nắp vừa khích với chén sao cho khoảng hở giữa nắp và chén (theo phương nằm ngang) không lớn hơn 0.5mm.
	      -   
	

	23
	Chén cân thủy tinh nắp mài 
	Vật liệu: thuỷ tinh
Kích thước: 50x30mm có nắp
	     -   
	

	24
	Chén đốt nhiệt trị 
	Vật liệu: kim loại
 Mã sản phẩm: 213021005
 Specification: YD-17
 Đường kính trong thân chén 19mm 
 Đường kính ngoài miệng chén 26mm 
 Chiều cao chén 15mm
 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
 Đóng gói 10 cái/hộp
	 CKIC
	X

	25
	Chổi cước rửa 
	Kích thước: dài 21cm, Đường kính cước phần đầu chổi: 6cm
Chiều dài tay cầm: 16.6cm
Thành phần: cước trắng 
	    -   
	

	26
	Chổi cước rửa 
	Kích thước: dài 32cm, Đường kính cước: 6cm
Chiều dài phần cước 17cm, chiều dài tay cầm 15cm
	       -   
	

	27
	Chổi cước rửa ống nghiệm 
	Kích thước: dài 24cm, Đường kính cước 3cm, chiều dài cước 12cm
Chiều dài tay cầm 12cm
	-
	

	28
	Cốc thủy tinh 100ml 
	Cốc thủy tinh, thấp thành, có mỏ
Thể tích: 100ml
Mã sản phẩm: 211062402 
	-
	

	29
	Cối nghiền (Pulverizing device) 
	Cối nghiền (Pulverizing device)
Mã sản phẩm: 231026003
Specification: PC3×100-03
Sử dụng cho máy nghiền tinh 5E-PCM1x100 và 5E PCM3x100
	-
	

	30
	Đầu típ micropipet 
	Thể tích: 100-1000µl
Mã sản phẩm: VIT40302
Quy cách: 500 cái/túi
	-   
	

	31
	Dây đồng (Copper Turnings)  
	Mã: 503-527
Quy cách: 60g/chai
	 LECO 
	X

	32
	Dây mồi cotton 
	Mã sản phẩm: 1483700
PN: C701.4
Quy cách: 500 cái/túi
	 IKA 
	X

	33
	Dây mồi (Ignition wire)
	Mã sản phẩm: 226020001
Vật liệu: kim loại
Quy cách: 500 sợi/hộp
Nhiệt lượng: 50J/sợi
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC 
	X

	34
	Đệm chống sốc (Shock pad) 
	Mã sản phẩm: 3130400426
Specification:
PC3×100-03-004
Sử dụng cho máy 5E-PCM1x100, 5E-PCM3x100
	 CKIC 
	X

	35
	Đèn Deuterium (UV) cho máy DR6000 
	Mã sản phẩm: A23792
Trọn bộ gồm có đèn Deuterium A23792 và miếng lọc bụi A23766
	 Hach 
	X

	36
	Đèn Halogen cho máy DR6000 
	Watts: 20W
Volts: 12V
Amps: 1.67A
Mã: A23778
	 Hach 
	X

	37
	Điện cực Dgi-116 Solvent  
	Mã sản phẩm: 51109505
dùng cho máy chuẩn độ G20
	 Mettler Toledo 
	X

	38
	Điện cực đo độ dẫn  
	Điện cực: EC/TDS/NaCl Model: HI763100 
Vật liệu: thân nhựa, dùng cho máy Hi2030-02
	 Hanna 
	X

	39
	Điện cực đo Natri  
	Mã sản phẩm: 04.14.01.02.01
dùng cho máy đo Natri HK-51
	 Beijing Huakeyi Power Plant Instrument Research Institute
	X

	40
	Điện cực đo pH 
	Model: HI 1131B
Chất liệu: thủy tinh
Sử dụng cho máy đo pH Hanna HI 2211
	 Hanna 
	X

	41
	Điện cực đo pH  
	Khoảng đo: pH từ 0-14 
Nhiệt độ: 0÷80 độ C
Mã sản phẩm: LE438
Vật liệu thân: POM
Loại cảm biến: Kết hợp điện cực pH với cảm biến nhiệt độ
	 Mettler Toledo 
	X

	42
	Điện cực đo pH  
	Mã sản phẩm: 6.0257.600 
điện cực dùng cho máy đo pH Metrohm 913, 
pH 0…14/ 0…100℃ 
	  -   
	

	43
	Điện cực tham chiếu đo Natri 
	Mã sản phẩm: 04.14.01.01.01
dùng cho máy đo Natri HK-51
	 Beijing Huakeyi Power Plant Instrument Research Institute 
	X

	44
	Dụng cụ hút hóa chất
(Bottle-top dispensers seripettor) 
	Dung tích: 1-10ml
Mã sản phẩm: 4720140
	 Brand 
	X

	45
	Dụng cụ hút mẫu 
	Dụng cụ hút mẫu (Dụng cụ hút mẫu loại có khóa)
Dung tích: 10-100ml
Vạch chia 2ml
Mã sản phẩm: 1605508
	 Vitlab 
	X

	46
	Lọc khí Balston
(Particle Filter)
	Mã sản phẩm: 619-591-699
	 LECO 
	X

	47
	Giá đỡ chén bốc 6 vị trí (Crucible holder for volatile matter) 
	Vật liệu: kim loại, chịu được nhiệt độ 1000 độ C
Mã sản phẩm: 213016002
Specification: MF6000-F002
Chiều dài: 12.5cm
Chiều rộng: 8.5cm 
Đường kính lỗ: 4cm
Sử dụng cho lò nung 5E-MF6000, 5E-MF6100K
	 CKIC 
	X

	48
	Giá đỡ chén nhiệt trị (Suspender I)
	Mã sản phẩm: 212060008
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC 
	X

	49
	Giá đỡ chén nhiệt trị (Suspender II)
	Mã sản phẩm: 212060007
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC 
	X

	50
	Giá đỡ chén tro 6 vị trí (Ash crucible holder) 
	Vật liệu: kim loại chịu được nhiệt độ 1000 độ C
Mã sản phẩm: 213016001
Specification: MF6000-F001
Sử dụng cho lò nung 5E-MF6000, 5E-MF6100K
	 CKIC 
	X

	51
	Giấy đốt mẫu (Tin foil cups) 
	Mã sản phẩm: 502-186-100
Quy cách: 1000 miếng/hộp
Dùng cho máy CHN628S
	 LECO 
	X

	52
	Giấy in nhiệt 
	Kích thước: K57x45mm
Khổ giấy rộng: 57mm
Đường kính cuộn giấy: 45mm
	-
	

	53
	Halogen lamp (Đèn WI) 
	Type: NA55917 12V-20W
Mã sản phẩm: 062-65005
	 Shimadzu 
	X

	54
	Hóa chất diệt vi sinh trong nước (Water protect)
	Mã sản phẩm: 20014031
PN: C 6000.1
Quy cách: 100ml/chai
	 IKA 
	X

	55
	Khớp nối bơm thùng phuy 
	Khớp nối bơm thùng phuy hiệu Cheonsei
Bao gồm: P1, P2, P4, P3 (2 cái)
Dùng cho bơm có model: DR
	     -   
	

	56
	Lọc khí (Filter secondary) 10 micron 
	Mã sản phẩm: 775-306
	    -   
	

	57
	Lọc nhiên liệu thô động cơ Cummins 
	Lọc Nhiên liệu thô 612600081334 - Weichai
	  -   
	

	58
	Lọc nhớt động cơ Cummins 
	Lõi lọc nhớt LF3345
	 -   
	

	59
	Lọc xốp (Stop ceramic stepped) 
	Mã sản phẩm: 606-308
	   -   
	

	60
	Mạch điều khiển nhiệt độ/ Temperature measuring board 
	Mã sản phẩm: 222005026
Specification: DT6.672.010A03
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC 
	X

	61
	Máy đo nhiệt độ và độ ẩm 
	Máy đo nhiệt độ và độ ẩm EXTECH 445715
Độ ẩm: 10 đến 99% RH
Nhiệt độ: -10 đến 60 °C
Độ chính xác: ± 4% RH; ± 1 °C
Có giấy và tem hiệu chuẩn đi kèm
	 EXTECH 
	X

	62
	Miếng đệm-Septum disk  
	Đường kính ngoài 16 mm, dày 2mm
Vật liệu: silicone rubber Quy cách: 5 cái/ túi
Mã sản phẩm: 6.1448.020
	 Metrohm 
	X

	63
	Miếng đệm-Septum disk  
	Vật liệu nhựa
Quy cách 12 cái/ túi 
Mã sản phẩm: 
51108740
	 Mettler Toledo 
	X

	64
	Nhiệt kế thủy tinh 
	Nhiệt kế thủy tinh ASTM 120C, khoảng đo 38.6℃ đến 41.4℃, vạch chia 0.05℃
	                         -   
	

	65
	Nhiệt kế thủy tinh 
	Nhiệt kế thủy tinh ASTM 121C, khoảng đo 98.6℃ đến 101.4℃, vạch chia 0.05℃
	                         -   
	

	66
	Nhiệt kế thủy tinh 
	Nhiệt kế thủy tinh ASTM 19C, khoảng đo 49℃ đến 57℃:
	                         -   
	

	67
	Nhớt kế 
	Nhớt kế 100
Mã sản phẩm: 9721-B59
Size: 100
Hằng số: ~0.015
	 Cannon 
	X

	68
	Nhớt kế 
	Nhớt kế 200
Mã sản phẩm: 9721-B65
Size: 200
Hằng số: ~0.1
	 Cannon 
	X

	69
	Nhớt kế 
	Nhớt kế 350 (chảy ngược)
Mã sản phẩm: 9721-F71
Size: 350
Hằng số: ~0.5
	 Cannon 
	X

	70
	Nhớt kế 
	Nhớt kế 400
Mã sản phẩm: 9721-B74
Size: 400
Hằng số: ~1.2
	 Cannon 
	X

	71
	Nhớt kế 
	Nhớt kế 450
Mã sản phẩm: 9721-B77
Size: 450
Hằng số: ~2.5
	 Cannon 
	X

	72
	Ống dẫn khí đốt lò (Tube lance)
	Mã sản phẩm: 625-401-352
SC632 9.58
	 LECO 
	X

	73
	Ống mềm dẫn khí (TUBING CFLEX)
	Mã sản phẩm: 601-691
CFLEX.125 ID X .062 W
	 LECO 
	X

	74
	Ống đốt ngoài (Tube combustion outer) 
	Mã sản phẩm: 606-309
Dùng cho máy CHN628S  
	 LECO 
	X

	75
	Ống nhựa mềm 
	Đường kính ngoài 10mm, trong suốt, dày 1-2mm, nhựa dẻo.
Quy cách: theo NSX
	  -   
	

	76
	Ống thủy tinh (Tube lance U quartz) 
	Mã sản phẩm: 616-146
	 LECO 
	X

	77
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 606-333
009.220X.344X.062A
	 LECO 
	X

	78
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 625-401-302
107.206X.309X.103A
	 LECO 
	X

	79
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 772-520
108.250X.436X.093V
	 LECO 
	X

	80
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 601-442
113.562X.748X.093V
	 LECO 
	X

	81
	O-ring
	Mã sản phẩm: 702-557
123 1.18X 1.366X .093S
	 LECO 
	X

	82
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 3090101156
Specification:
140×5.3
Sử dụng cho máy 5E-PCM1x100, 5E-PCM3x100
	 CKIC 
	X

	83
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 601-504
1472.687X 2.873X.093V
	 LECO 
	X

	84
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 765-976
208.625X .875X.125V
	 LECO 
	X

	85
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 778-116
256 5.750X 6.000X.125B
	 LECO 
	X

	86
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 611-476
326 1.625X 1.999X.187A
	 LECO 
	X

	87
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 611-477
330 2.125X 2.499X.187A
	 LECO 
	X

	88
	O-ring 
	KT: 6×1.9
Mã sản phẩm: 3090101050
Specification: GB/T1235-1976
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC
	X

	89
	O-ring
	KT: 12×2
Mã sản phẩm: 3090101029
Specification: GB/T1235-1976
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC 
	X

	90
	O-ring 
	KT: 12×3 
Mã sản phẩm: 3090101003
Specification: GB/T1235-1976
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC
	X

	91
	O-ring 
	KT: 16×2.65 
Mã sản phẩm: 3090101030
Specification: GB/T3452.1-2005
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC 
	X

	92
	O-ring- 
	KT: 18×2.4 
Mã sản phẩm: 3090101005
Specification: GB/T1235-1976
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC 
	X

	93
	O-ring 
	KT: 60×5.7 
Mã sản phẩm: 3090101035
Specification: GB/T1235-1976
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC 
	X

	94
	Pipet thủ công AutoRep AR-S 
	Công nghệ tip Rainin Encode™ hoặc Brand® PD-Tip®
Số kênh :1
Loại pipet Thủ công tự động
Xuất xứ Germany
Mã sản phẩm: 17013008
	  -   
	

	95
	Quả bóp cao su 1 van 
	Đầu bóp nhọn, dễ đặt vào phần đuôi của pipet
Thể tích: 60ml
Chất liệu: cao su có tính đàn hồi tốt, chịu hóa chất ăn mòn
	   -   
	

	96
	Quả bóp cao su 1 van 
	Đầu bóp nhọn, dễ đặt vào phần đuôi của pipet
Thể tích: 30ml
Chất liệu: cao su có tính đàn hồi tốt, chịu hóa chất ăn mòn
	   -   
	

	97
	Quạt làm mát  
	Model: 06025SA-24N-AT24VDC; 0.11A
	 NMB 
	X

	98
	Quạt tủ sấy 
	Model: RRL152/0020A72
Công suất: 42W
Điện áp: 230VAC
	 Ebmpapst 
	X

	99
	Ổng khử (Reduction tube)
	Mã sản phẩm: 619-154
	 LECO 
	X

	100
	Sàng rây/Aperture Stainless Steel Screen 
	Kích thước lỗ: 0.8mm
Rộng: 42mm
Dài: ~500mm
Dày: 0.5mm
Dùng cho máy nghiền tinh Wallerby
	 Wallerby 
	X

	101
	Tay co thủy lực ZA-81N (Door closer) 
	Chất liệu: hợp kim nhôm, màu xám. 
Lực đóng cửa: 30kg
	   -   
	

	102
	Thùng nhựa hình chữ nhật 
	Vật liệu: nhựa 
Kích thước: 61x42x25 cm
Màu sắc: xanh dương
	  -   
	

	103
	Thuyền sứ chữ nhật 
	Vật liệu: bằng sứ
Kích thước:
Độ sâu 15mm;
Chiều dài miệng: 6cm; 
Chiều rộng miệng: 3cm; 
Chiều dài mặt đáy chén 5.3cm; 
Chiều rộng mặt đáy chén 2.3cm.
	 Việt Nam 
	

	104
	Lò đốt chữ U (Combustion Tube)
	Mã sản phẩm: 619-065
	 LECO 
	X

	105
	Túi nylon 1 đầu hở 
	Kích thước 20x30cm
Vật liệu: nhựa PE
Loại dày
	-   
	

	106
	Túi nylon 1 đầu hở 
	Kích thước 40x60cm
Vật liệu: nhựa PE
Loại dày
	 -   
	

	107
	Tỷ trọng kế 
	Tỷ trọng kế 800 đến 850 kg/m3
Mã: 315H - 82
Vạch chia: 0.5 kg/m3
	 Linetronic Technologies 
	X

	108
	Tỷ trọng kế 
	Tỷ trọng kế 850 đến 900 kg/m3
Mã: 316H - 82
Vạch chia: 0.5 kg/m3
	 Linetronic Technologies 
	X

	109
	Tỷ trọng kế 
	Tỷ trọng kế 950 đến 1000 kg/m3
Mã: 318H - 82
Vạch chia: 0.5 kg/m3
	 Linetronic Technologies 
	X

	110
	Van xả khí cho bom nhiệt lượng (Exhaust valve) 
	Mã sản phẩm: 212061001
Specification: FQF-00
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC 
	X

	111
	Vòng đệm (Gasket neoprene) 
	Mã: 778-120
6.31X5.938X.12
	 LECO 
	X

	112
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 625-401-301
006 .114X .184X070A
	 LECO 
	X

	113
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 625-602-297
006 .125X .250X .063V
	 LECO 
	X

	114
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 780-831
017 .687X .811X.062V
	 LECO 
	X

	115
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 619-192
035 2.250X 2.374X .062V
	 LECO 
	X

	116
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 601-684
124 1.250X 1.436X.093V
	 LECO 
	X

	117
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 774-425
130 1.625X 1.812X.093V
	 LECO 
	X

	118
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 625-401-303
136 1.987X 2.090X.103A
	 LECO 
	X

	119
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 616-138
221 1.437X 1.687X.125S
	 LECO 
	X

	120
	Vòng đệm sứ (Ceramic ring) 
	Mã sản phẩm: 213021153
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	 CKIC 
	X

	121
	Xô nhựa  
	Hãng: nhựa Duy Tân
Dung tích: 20L
	 -
	

	122
	Van điều khiển bằng khí nén - Asy Pinch Valve 
	Mã sản phẩm: 633-101-471
	 LECO 
	X


1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. 
- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng trong quá trình thực hiện hợp đồng: Giấy chứng nhận xuất xưởng hàng hóa hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành.
- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng và được sản xuất/chế tạo từ năm 2023 đến nay, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.
- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư :
+ Đồng bộ tương thích lắp ghép;
+ Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bi: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…;
+ Không gây ảnh hưởng phụ tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).
- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật, dịch vụ), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.
- Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.
b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết
	b1) Thông số kỹ thuật hàng hóa
- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa. 
- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.
b2) Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa
Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT. 
[bookmark: _Hlk114281083]  b3) Tài liệu kỹ thuật 
Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:
- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.
- Trương hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn nhưng khác nhà sản xuất theo mô tả tại mục 1.1 chương V thì nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Đồng thời lập bảng so sánh chi tiết giữa thông số hàng hóa nhà thầu chào và hàng hóa của E-HSMT (theo yêu cầu tại mục 1.2.b4 Chương V).
b4) Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương 
Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:
(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của Chủ đầu tư trên cùng một tiêu chuẩn, không giới hạn các điểm sau:
- Tính năng sử dụng, đặc tính và thông số kỹ thuật đảm bảo đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;
 (ii) Cung cấp các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ/tiêu chuẩn về chế tạo các vật tư và thiết bị, chứng chỉ, chứng nhận chất lượng hàng hóa.
b5) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa
Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Chứng từ kèm theo hàng hóa

	1
	Adapter cho PD-Tips 
	Adapter for 25ml and 50ml tips, non-sterile, PP dùng cho AutorepS
Mã: 702398
Quy cách: 10 cái/ túi
	

	2
	Bẫy dầu  
	Mã: BACC-0005 
(Dùng cho máy phân tích khí trong dầu máy biến áp Myrkos)
Quy cách: 25 cái/ túi
	

	3
	Bẫy khí CO2 (FOR AIR RUNS và FOR SHAKE TEST) 
	Mã: BPGA-0009
dùng cho máy phân tích dầu máy biến áp Myrkos
	CO, CQ, TKHQ

	4
	Bình tia nhựa 500ml 
	Dùng chứa nước cất trong phòng thí nghiệm
Chất liệu PE, có chia vạch, miệng rộng, có nắp, vòi ngắn 
Mã: 1638
	

	5
	Bộ chia mẫu 1/8 (1/8 Hopper) 
	Mã sản phẩm: 231034007
	CO, CQ, TKHQ

	6
	Bộ đánh lửa (Ignition Electrode Component) 
	Mã sản phẩm: 213003138
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	

	7
	Bộ điện cực (Electrode Assembly) 
	Mã sản phẩm: 213003137
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	

	8
	Bộ phụ tùng 
	Mã sản phẩm: 4504300
PN: C 6000.10
	CO, CQ, TKHQ

	9
	Board mạch 
	Borard mạch bao gồm chi phí lắp đặt và hiệu chuẩn thiết bị để đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC60156-2018
	CO, CQ, TKHQ

	10
	Bom nhiệt lượng- Oxygen Vessel 
	Mã sản phẩm: 212060016
Specification: YDIIIA-00/YD50
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	CO, CQ, TKHQ

	11
	Bông thạch anh (Quartz Wool Strips
	Mã sản phẩm: 608-379
Quy cách: 10 tấm/gói
	

	12
	Bột đồng (Stick copper deoxidized) 
	Mã: 502-878
Quy cách: 100g/chai
	

	13
	Buret  
	Thể tích: 20 ml
Loại: DV1020
Mã sản phẩm: 51107502
dùng cho máy chuẩn độ G20
	CO, CQ, TKHQ

	14
	Cảm biến đo oxy hòa tan 
	Cảm biến DO: Oxy500 S/N: 1222924229 (Thông số máy: HK-258, NSX: HKY Technology)
	CO, CQ, TKHQ

	15
	Cánh khuấy / Stirrer 
	Mã sản phẩm: 212009051
Specification: C5500Ⅰ-02-07
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	CO, CQ, TKHQ

	16
	Cáp kết nối (Serial Port Cable with Magnetic Ring) 
	Mã sản phẩm: 3030400009
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	

	17
	Cặp nhiệt / Thermo Probe (Bucket) 
	Mã sản phẩm: 3060103006
Specification: HW-06-01-001
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	CO, CQ, TKHQ

	18
	Ballast C-Flex
	Mã sản phẩm: 625-602-470
	

	19
	Chai trung tính 250ml 
	Mã sản phẩm: 218013651
Vật liệu: thủy tinh. 
Thể tích 250ml, có thang chia vạch.
Nắp vặn bằng nhựa PP, màu xanh.
	

	20
	Chai đựng mẫu bằng nhựa 500ml 
	Mã sản phẩm: 1627
Vật liệu: bằng nhựa PP có nắp vặn; 
Thể tích: 500ml; 
Miệng rộng: 3.8cm; 
	

	21
	Chai trung tính 500ml 
	Mã sản phẩm: 218014459
Vật liệu: thủy tinh trong suốt.
Thể tích 500ml, có thang chia vạch.
Nắp vặn bằng nhựa PP, màu xanh.
	

	22
	Chén bốc bằng sứ 
	Vật liệu: bằng sứ
Kích thước:
Chiều cao 42mm; 
Đường kính miệng 34mm; 
Đường kính đáy 18mm; 
Thể tích 20ml;
Nắp vừa khích với chén sao cho khoảng hở giữa nắp và chén (theo phương nằm ngang) không lớn hơn 0.5mm.
	

	23
	Chén cân thủy tinh nắp mài 
	Vật liệu: thuỷ tinh
Kích thước: 50x30mm có nắp
	

	24
	Chén đốt nhiệt trị 
	Vật liệu: kim loại
 Mã sản phẩm: 213021005
 Specification: YD-17
 Đường kính trong thân chén 19mm 
 Đường kính ngoài miệng chén 26mm 
 Chiều cao chén 15mm
 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
 Đóng gói 10 cái/hộp
	

	25
	Chổi cước rửa 
	Kích thước: dài 21cm, Đường kính cước phần đầu chổi: 6cm
Chiều dài tay cầm: 16.6cm
Thành phần: cước trắng 
	

	26
	Chổi cước rửa 
	Kích thước: dài 32cm, Đường kính cước: 6cm
Chiều dài phần cước 17cm, chiều dài tay cầm 15cm
	

	27
	Chổi cước rửa ống nghiệm 
	Kích thước: dài 24cm, Đường kính cước 3cm, chiều dài cước 12cm
Chiều dài tay cầm 12cm
	

	28
	Cốc thủy tinh 100ml 
	Cốc thủy tinh, thấp thành, có mỏ
Thể tích: 100ml
Mã sản phẩm: 211062402 
	

	29
	Cối nghiền (Pulverizing device) 
	Cối nghiền (Pulverizing device)
Mã sản phẩm: 231026003
Specification: PC3×100-03
Sử dụng cho máy nghiền tinh 5E-PCM1x100 và 5E PCM3x100
	CO, CQ, TKHQ

	30
	Đầu típ micropipet 
	Thể tích: 100-1000µl
Mã sản phẩm: VIT40302
Quy cách: 500 cái/túi
	

	31
	Dây đồng (Copper Turnings)  
	Mã: 503-527
Quy cách: 60g/chai
	

	32
	Dây mồi cotton 
	Mã sản phẩm: 1483700
PN: C701.4
Quy cách: 500 cái/túi
	

	33
	Dây mồi (Ignition wire)
	Mã sản phẩm: 226020001
Vật liệu: kim loại
Quy cách: 500 sợi/hộp
Nhiệt lượng: 50J/sợi
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	

	34
	Đệm chống sốc (Shock pad) 
	Mã sản phẩm: 3130400426
Specification:
PC3×100-03-004
Sử dụng cho máy 5E-PCM1x100, 5E-PCM3x100
	

	35
	Đèn Deuterium (UV) cho máy DR6000 
	Mã sản phẩm: A23792
Trọn bộ gồm có đèn Deuterium A23792 và miếng lọc bụi A23766
	CO, CQ, TKHQ

	36
	Đèn Halogen cho máy DR6000 
	Watts: 20W
Volts: 12V
Amps: 1.67A
Mã : A23778
	CO, CQ, TKHQ

	37
	Điện cực Dgi-116 Solvent  
	Mã sản phẩm: 51109505
dùng cho máy chuẩn độ G20
	CO, CQ, TKHQ

	38
	Điện cực đo độ dẫn  
	Điện cực: EC/TDS/NaCl Model: HI763100 
Vật liệu: thân nhựa, dùng cho máy Hi2030-02
	CO, CQ, TKHQ

	39
	Điện cực đo Natri  
	Mã sản phẩm: 04.14.01.02.01
dùng cho máy đo Natri HK-51
	CO, CQ, TKHQ

	40
	Điện cực đo pH 
	Model: HI 1131B
Chất liệu: thủy tinh
Sử dụng cho máy đo pH Hanna HI 2211
	

	41
	Điện cực đo pH  
	Khoảng đo: pH từ 0-14 
Nhiệt độ: 0÷80 độ C
Mã sản phẩm: LE438
Vật liệu thân: POM
Loại cảm biến: Kết hợp điện cực pH với cảm biến nhiệt độ
	CO, CQ, TKHQ

	42
	Điện cực đo pH  
	Mã sản phẩm: 6.0257.600 
điện cực dùng cho máy đo pH Metrohm 913, 
pH 0…14/ 0…100℃ 
	

	43
	Điện cực tham chiếu đo Natri 
	Mã sản phẩm: 04.14.01.01.01
dùng cho máy đo Natri HK-51
	

	44
	Dụng cụ hút hóa chất
(Bottle-top dispensers seripettor) 
	Dung tích: 1-10ml
Mã sản phẩm: 4720140
	CO, CQ, TKHQ

	45
	Dụng cụ hút mẫu 
	Dụng cụ hút mẫu (Dụng cụ hút mẫu loại có khóa)
Dung tích: 10-100ml
Vạch chia 2ml
Mã sản phẩm: 1605508
	CO, CQ, TKHQ

	46
	Lọc khí Balston
(Particle Filter)
	Mã sản phẩm: 619-591-699
	

	47
	Giá đỡ chén bốc 6 vị trí (Crucible holder for volatile matter) 
	Vật liệu: kim loại, chịu được nhiệt độ 1000 độ C
Mã sản phẩm: 213016002
Specification: MF6000-F002
Chiều dài: 12.5cm
Chiều rộng: 8.5cm 
Đường kính lỗ: 4cm
Sử dụng cho lò nung 5E-MF6000, 5E-MF6100K
	

	48
	Giá đỡ chén nhiệt trị (Suspender I)
	Mã sản phẩm: 212060008
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	

	49
	Giá đỡ chén nhiệt trị (Suspender II)
	Mã sản phẩm: 212060007
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	

	50
	Giá đỡ chén tro 6 vị trí (Ash crucible holder) 
	Vật liệu: kim loại chịu được nhiệt độ 1000 độ C
Mã sản phẩm: 213016001
Specification: MF6000-F001
Sử dụng cho lò nung 5E-MF6000, 5E-MF6100K
	

	51
	Giấy đốt mẫu (Tin foil cups) 
	Mã sản phẩm: 502-186-100
Quy cách: 1000 miếng/hộp
Dùng cho máy CHN628S
	CO, CQ, TKHQ

	52
	Giấy in nhiệt 
	Kích thước: K57x45mm
Khổ giấy rộng: 57mm
Đường kính cuộn giấy: 45mm
	

	53
	Halogen lamp (Đèn WI) 
	Type: NA55917 12V-20W
Mã sản phẩm: 062-65005
	

	54
	Hóa chất diệt vi sinh trong nước (Water protect)
	Mã sản phẩm: 20014031
PN: C 6000.1
Quy cách: 100ml/chai
	

	55
	Khớp nối bơm thùng phuy 
	Khớp nối bơm thùng phuy hiệu Cheonsei
Bao gồm: P1, P2, P4, P3 (2 cái)
Dùng cho bơm có model: DR
	

	56
	Lọc khí (Filter secondary) 10 micron 
	Mã sản phẩm: 775-306
	

	57
	Lọc nhiên liệu thô động cơ Cummins 
	Lọc Nhiên liệu thô 612600081334 - Weichai
	

	58
	Lọc nhớt động cơ Cummins 
	Lõi lọc nhớt LF3345
	

	59
	Lọc xốp (Stop ceramic stepped) 
	Mã sản phẩm: 606-308
	

	60
	Mạch điều khiển nhiệt độ/ Temperature measuring board 
	Mã sản phẩm: 222005026
Specification: DT6.672.010A03
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	CO, CQ, TKHQ

	61
	Máy đo nhiệt độ và độ ẩm 
	Máy đo nhiệt độ và độ ẩm EXTECH 445715
Độ ẩm: 10 đến 99% RH
Nhiệt độ: -10 đến 60 °C
Độ chính xác: ± 4% RH; ± 1 °C
Có giấy và tem hiệu chuẩn đi kèm
	

	62
	Miếng đệm-Septum disk  
	Đường kính ngoài 16 mm, dày 2mm
Vật liệu: silicone rubber Quy cách: 5 cái/ túi
Mã sản phẩm: 6.1448.020
	

	63
	Miếng đệm-Septum disk  
	Vật liệu nhựa
Quy cách 12 cái/ túi 
Mã sản phẩm: 
51108740
	

	64
	Nhiệt kế thủy tinh 
	Nhiệt kế thủy tinh ASTM 120C, khoảng đo 38.6℃ đến 41.4℃, vạch chia 0.05℃
	

	65
	Nhiệt kế thủy tinh
	Nhiệt kế thủy tinh ASTM 121C, khoảng đo 98.6℃ đến 101.4℃, vạch chia 0.05℃
	

	66
	Nhiệt kế thủy tinh
	Nhiệt kế thủy tinh ASTM 19C, khoảng đo 49℃ đến 57℃:
	

	67
	Nhớt kế 
	Nhớt kế 100
Mã sản phẩm: 9721-B59
Size: 100
Hằng số: ~0.015
	

	68
	Nhớt kế
	Nhớt kế 200
Mã sản phẩm: 9721-B65
Size: 200
Hằng số: ~0.1
	

	69
	Nhớt kế 
	Nhớt kế 350 (chảy ngược)
Mã sản phẩm: 9721-F71
Size: 350
Hằng số: ~0.5
	CO, CQ, TKHQ

	70
	Nhớt kế 
	Nhớt kế 400
Mã sản phẩm: 9721-B74
Size: 400
Hằng số: ~1.2
	

	71
	Nhớt kế 
	Nhớt kế 450
Mã sản phẩm: 9721-B77
Size: 450
Hằng số: ~2.5
	

	72
	Ống dẫn khí đốt lò (Tube lance)
	Mã sản phẩm: 625-401-352
SC632 9.58
	

	73
	Ống mềm dẫn khí (TUBING CFLEX)
	Mã sản phẩm: 601-691
CFLEX.125 ID X .062 W
	

	74
	Ống đốt ngoài (Tube combustion outer) 
	Mã sản phẩm: 606-309
Dùng cho máy CHN628S  
	CO, CQ, TKHQ

	75
	Ống nhựa mềm 
	Đường kính ngoài 10mm, trong suốt, dày 1-2mm, nhựa dẻo.
Quy cách: theo NSX
	

	76
	Ống thủy tinh (Tube lance U quartz) 
	Mã sản phẩm: 616-146
	

	77
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 606-333
009.220X.344X.062A
	

	78
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 625-401-302
107.206X.309X.103A
	

	79
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 772-520
108.250X.436X.093V
	

	80
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 601-442
113.562X.748X.093V
	

	81
	O-ring
	Mã sản phẩm: 702-557
123 1.18X 1.366X .093S
	

	82
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 3090101156
Specification:
140×5.3
Sử dụng cho máy 5E-PCM1x100, 5E-PCM3x100
	

	83
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 601-504
1472.687X 2.873X.093V
	

	84
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 765-976
208.625X  .875X.125V
	

	85
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 778-116
256 5.750X 6.000X.125B
	

	86
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 611-476
326 1.625X 1.999X.187A
	

	87
	O-ring 
	Mã sản phẩm: 611-477
330  2.125X 2.499X.187A
	

	88
	O-ring 
	KT: 6×1.9
Mã sản phẩm: 3090101050
Specification: GB/T1235-1976
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	

	89
	O-ring
	KT: 12×2
Mã sản phẩm: 3090101029
Specification: GB/T1235-1976
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	

	90
	O-ring 
	KT: 12×3 
Mã sản phẩm: 3090101003
Specification: GB/T1235-1976
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	

	91
	O-ring 
	KT: 16×2.65 
Mã sản phẩm: 3090101030
Specification: GB/T3452.1-2005
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	

	92
	O-ring
	KT: 18×2.4 
Mã sản phẩm: 3090101005
Specification: GB/T1235-1976
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	

	93
	O-ring 
	KT: 60×5.7 
Mã sản phẩm: 3090101035
Specification: GB/T1235-1976
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	

	94
	Pipet thủ công AutoRep AR-S 
	Công nghệ tip Rainin Encode™ hoặc Brand® PD-Tip®
Số kênh :1
Loại pipet Thủ công tự động
Xuất xứ Germany
Mã sản phẩm: 17013008
	CO, CQ, TKHQ

	95
	Quả bóp cao su 1 van 
	Đầu bóp nhọn, dễ đặt vào phần đuôi của pipet
Thể tích: 60ml
Chất liệu: cao su có tính đàn hồi tốt, chịu hóa chất ăn mòn
	

	96
	Quả bóp cao su 1 van 
	Đầu bóp nhọn, dễ đặt vào phần đuôi của pipet
Thể tích: 30ml
Chất liệu: cao su có tính đàn hồi tốt, chịu hóa chất ăn mòn
	

	97
	Quạt làm mát  
	Model: 06025SA-24N-AT24VDC; 0.11A
	

	98
	Quạt tủ sấy 
	Model: RRL152/0020A72
Công suất: 42W
Điện áp: 230VAC
	

	99
	Ổng khử (Reduction tube)
	Mã sản phẩm: 619-154
	

	100
	Sàng rây/Aperture Stainless Steel Screen 
	Kích thước lỗ: 0.8mm
Rộng: 42mm
Dài: ~500mm
Dày: 0.5mm
Dùng cho máy nghiền tinh Wallerby
	

	101
	Tay co thủy lực ZA-81N (Door closer) 
	Chất liệu: hợp kim nhôm, màu xám. 
Lực đóng cửa: 30kg
	

	102
	Thùng nhựa hình chữ nhật 
	Vật liệu: nhựa 
Kích thước: 61x42x25 cm
Màu sắc: xanh dương
	

	103
	Thuyền sứ chữ nhật 
	Vật liệu: bằng sứ
Kích thước:
Độ sâu 15mm;
Chiều dài miệng: 6cm; 
Chiều rộng miệng: 3cm; 
Chiều dài mặt đáy chén 5.3cm; 
Chiều rộng mặt đáy chén 2.3cm.
	

	104
	Lò đốt chữ U (Combustion Tube)
	Mã sản phẩm: 619-065
	CO, CQ, TKHQ

	105
	Túi nylon 1 đầu hở 
	Kích thước 20x30cm
Vật liệu: nhựa PE
Loại dày
	

	106
	Túi nylon 1 đầu hở 
	Kích thước 40x60cm
Vật liệu: nhựa PE
Loại dày
	

	107
	Tỷ trọng kế 
	Tỷ trọng kế 800 đến 850 kg/m3
Mã: 315H - 82
Vạch chia: 0.5 kg/m3
	CO, CQ, TKHQ

	108
	Tỷ trọng kế 
	Tỷ trọng kế 850 đến 900 kg/m3
Mã: 316H - 82
Vạch chia: 0.5 kg/m3
	CO, CQ, TKHQ

	109
	Tỷ trọng kế 
	Tỷ trọng kế 950 đến 1000 kg/m3
Mã: 318H - 82
Vạch chia: 0.5 kg/m3
	CO, CQ, TKHQ

	110
	Van xả khí cho bom nhiệt lượng (Exhaust valve) 
	Mã sản phẩm: 212061001
Specification: FQF-00
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	

	111
	Vòng đệm (Gasket neoprene) 
	Mã: 778-120
6.31X5.938X.12
	

	112
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 625-401-301
006 .114X .184X070A
	

	113
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 625-602-297
006 .125X .250X .063V
	

	114
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 780-831
017 .687X .811X.062V
	

	115
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 619-192
035 2.250X 2.374X .062V
	

	116
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 601-684
124 1.250X 1.436X.093V
	

	117
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 774-425
130 1.625X 1.812X.093V
	

	118
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 625-401-303
136 1.987X 2.090X.103A
	

	119
	Vòng đệm (O-ring) 
	Mã: 616-138
221 1.437X 1.687X.125S
	

	120
	Vòng đệm sứ (Ceramic ring) 
	Mã sản phẩm: 213021153
Sử dụng cho máy 5E-AC/PL
	

	121
	Xô nhựa  
	Hãng: nhựa Duy Tân
Dung tích: 20L
	

	122
	Van điều khiển bằng khí nén - Asy Pinch Valve 
	Mã sản phẩm: 633-101-471
	CO, CQ, TKHQ


Ghi chú: 
+ Trong trường hợp Model hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model này.
+ Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chào thầu hàng hóa phù hợp.
b6) Tiến độ cung cấp hàng hóa
Thời gian giao hàng trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.
b7) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa
[bookmark: _Hlk166519285]Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa (Trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; Trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với hàng hóa bảo hành được thay mới).
1.3 Các yêu cầu khác
Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu cung cấp tiến độ cung cấp hàng hóa dự kiến kèm theo hồ sơ/chứng từ liên quan đến đơn đặt hàng (PO) hoặc Hợp đồng mua sắm hàng hóa với nhà sản xuất hoặc với đại lý ủy quyền của nhà sản xuất hoặc bằng văn bản/tài liệu khác chứng minh được đường dẫn đến việc đã đặt hàng cho gói thầu này. Trường hợp, sau thời gian 30 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nếu nhà thầu không cung cấp tài liệu/chứng từ liên quan đến việc đặt hàng thì Bên A sẽ tiến hành đàm phán lại với Bên B để làm rõ khả năng cung cấp hàng hóa theo đúng tiến độ quy định trong hợp đồng nhằm đảm bảo kế hoạch sửa chữa của Bên A.
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa gồm có:
Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:
Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:
-	Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U – Phường Duyên Hải – tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).
- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.
 - Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
-	Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
-	 Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác.
- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp lại hàng hoá khác theo quy định của hợp đồng cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế trong vòng 10 ngày thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.
-	 Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:
+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu. 
- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).

